TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA HÀNG HẢI				Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số………/QĐ-HH
Hải phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng danh hiệu Sinh viên tiêu biểu Khoa Hàng hải năm học 2015 – 2016
TRƯỞNG KHOA HÀNG HẢI
· Căn cứ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Khoa Hàng hải;
· Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện, NCKHvà thành tích hoạt động của các sinh viên trong công tác Đoàn, Hội sinh viên Khoa Hàng hải;
· Theo đề nghị của Ban chấp hành Liên chi Đoàn và Hội sinh viên Khoa Hàng hải.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tặng danh hiệu cá nhân tiêu biểu năm học 2015-2016 cho những sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, thi OLYMPIC, công tác Đoàn, Hội Khoa Hàng hải(có danh sách kèm theo);
Điều 2: Trích từ quỹ Khoa để khen thưởng cho các sinh viên tiêu biểu năm học 2015-2016:
Sinh viên tiêu biểu số tiền là: 200.000 VNĐ/ 1 sinh viên.
Điều 3: Các cá nhân có tên trong Điều 1, Ban chấp hành Liên chi Đoàn, Hội Sinh viên và Ban chấp hành Công đoàn Khoa Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
TRƯỞNG KHOA



TS, TTr. Nguyễn Mạnh Cường

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Công đoàn Khoa;
-Lưu VP Khoa.

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG DANH HIỆUSINH VIÊN TIÊU BIỂU
KHOA HÀNG HẢI NĂM HỌC 2015-2016
(Kèm Theo Quyết định Số……./2016-QĐ/HH)
I. DANH SÁCH SINH VIÊN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Tuấn Anh
	DKT53-DH1
	Học tập

	2
	Nguyễn Đức Đoàn
	DKT53-DH1
	Học tập

	3
	Hoàng Văn Tùng
	DKT53-DH1
	Học tập

	4
	Nguyễn Văn Xuân
	DKT53-DH1
	Học tập

	5
	Nguyễn Trọng Bằng
	DKT53-DH2
	Học tập

	6
	Hồ Văn Dũng
	DKT53-DH2
	Học tập

	7
	Thái Văn Lợi
	DKT53-DH2
	Học tập

	8
	Hoàng Văn Anh
	DKT53-DH3
	Học tập

	9
	Nguyễn Văn Đức
	DKT53-DH3
	Học tập

	10
	Nguyễn Văn Tài
	DKT53-DH3
	Học tập

	11
	Bùi Tuấn Anh
	DKT53-DH4
	Học tập

	12
	Nguyễn Văn Hải
	DKT53-DH5
	Học tập

	13
	Trần Tiến Hùng
	DKT53-DH5
	Học tập

	14
	Phạm Huy Việt
	DKT53-DH5
	Học tập

	15
	Bùi Quang Túc
	DKT54-DH1
	Học tập

	16
	Trịnh Văn Khiêm
	DKT54-DH2
	Học tập

	17
	Trịnh Thanh Lân
	DKT54-DH2
	Học tập

	18
	Nguyễn Huy Thành
	DKT54-DH2
	Học tập

	19
	Nguyễn Văn Thuần
	DKT54-DH2
	Học tập

	20
	Dương Công Chu
	DKT54-DH3
	Học tập

	21
	Vũ Hoàng Dương
	DKT54-DH3
	Học tập

	22
	Lương Đức Huy
	DKT54-DH3
	Học tập

	23
	Phan Việt Anh
	DKT54-DH4
	Học tập

	24
	Phạm Quốc Huy
	DKT55-CH
	Học tập

	25
	Trần Hoàng Quân
	DKT55-CH
	Học tập

	26
	Phạm Hồng Hà
	DKT55-DH2
	Học tập

	27
	Trần Đức Thắng
	DKT55-DH2
	Học tập

	28
	Cao Thị Mai Anh
	LHH55-DH1
	Học tập

	29
	Nguyễn Phương Mai
	LHH55-DH1
	Học tập

	30
	Nguyễn Lê Kim Phúc
	LHH55-DH1
	Học tập

	31
	Trần Thị Toán
	LHH55-DH1
	Học tập

	32
	Trần Trung Đức
	LHH55-DH2
	Học tập

	33
	Nguyễn Thị Loan
	LHH55-DH2
	Học tập

	34
	Hà Thế Đạt
	DKT56-CH
	Học tập

	35
	Nguyễn Hoàng Phúc
	DKT56-CH
	Học tập

	36
	Ngô Duy An
	DKT56-ĐH
	Học tập

	37
	Đào Quang Diện
	DKT56-ĐH
	Học tập

	38
	Nguyễn Văn Hiếu
	DKT56-ĐH
	Học tập

	39
	Lê Văn Khánh
	DKT56-ĐH
	Học tập

	40
	Phạm Mạnh Linh
	DKT56-ĐH
	Học tập

	41
	Nguyễn Hải Ngọc
	DKT56-ĐH
	Học tập

	42
	Nguyễn Quang Nhật
	DKT56-ĐH
	Học tập

	43
	Nguyễn Xuân Phong
	DKT56-ĐH
	Học tập

	44
	Đào Hoàng Anh
	LHH56-ĐH
	Học tập

	45
	Đỗ Thị Thuỳ Linh
	LHH56-ĐH
	Học tập

	46
	Trần Tú Linh
	LHH56-ĐH
	Học tập

	47
	Vũ Thị Thùy Linh
	LHH56-ĐH
	Học tập

	48
	Trần Thị Nguyệt
	LHH56-ĐH
	Học tập

	49
	Nguyễn Đoàn Hương Thảo
	LHH56-ĐH
	Học tập

	50
	Trần Thị Bích Uyên
	LHH55DH2
	OLYMPIC Tiếng Anh

	51
	Vũ Văn Dương
	DKT54DH1
	OLYMPIC Cơ lý thuyết

	52
	Ngô Trần Thành Đạt
	DKT55DH4
	Nghiên cứu khoa học

	53
	Vũ Thị Kim Lựu
	LHH55DH1
	Nghiên cứu khoa học

	54
	Nguyễn Văn Anh
	DKT53DH2
	Hoạt động phong trào

	55
	Nguyễn Bá Quân
	DKT53DH5
	Hoạt động phong trào

	56
	Hoàng Đức Tuấn
	DKT54DH1
	Hoạt động phong trào

	57
	Giáp Văn Tin
	DKT54DH1
	Hoạt động phong trào

	58
	Nguyễn Như Hai
	DKT54DH1
	Hoạt động phong trào

	59
	Nguyễn Văn Phong
	DKT54DH2
	Hoạt động phong trào

	60
	Lê Thiên Biểu
	DKT54DH2
	Hoạt động phong trào

	61
	Nguyễn Thế Anh
	DKT54DH2
	Hoạt động phong trào

	62
	Đỗ Minh Quang
	DKT54DH3
	Hoạt động phong trào

	63
	Thái Bá Công
	DKT54DH3
	Hoạt động phong trào

	64
	Nguyễn Xuân Chiến
	DKT54DH3
	Hoạt động phong trào

	65
	Vũ Văn Hoàng
	DKT54DH3
	Hoạt động phong trào

	66
	Nguyễn Văn Cát
	DKT54DH3
	Hoạt động phong trào

	67
	Ngô Nhất Vương
	DKT54DH4
	Hoạt động phong trào

	68
	Phạm Hoàng An
	DKT54DH4
	Hoạt động phong trào

	69
	Nguyễn Văn Đức
	DKT54CD1
	Hoạt động phong trào

	70
	Lê Văn Tú
	DKT54CD2
	Hoạt động phong trào

	71
	Trần Duy Định
	DKT54CD2
	Hoạt động phong trào

	72
	Lê Hoàng Linh
	DKT54CD2
	Hoạt động phong trào

	73
	Trần Sơn Cao
	DKT55DH1
	Hoạt động phong trào

	74
	Lê  Đức Minh
	DKT55CD1
	Hoạt động phong trào

	75
	Nguyễn Văn Chung
	DKT55CD1
	Hoạt động phong trào

	76
	Hoàng Văn Huy
	DKT55CD2
	Hoạt động phong trào

	77
	Đinh Xuân Trường
	DKT55CD2
	Hoạt động phong trào

	78
	Trần Bảo Thạch
	DKT56DH
	Hoạt động phong trào

	79
	Phạm Trung Kiên
	DKT56DH
	Hoạt động phong trào

	80
	Hoàng Hữu Tác
	DKT56DH
	Hoạt động phong trào

	81
	Phạm Tuấn Anh
	DKT56DH
	Hoạt động phong trào

	82
	Đặng Thị Hoa
	LHH55ĐH1
	Hoạt động phong trào

	83
	Nguyễn Thị Thu Hương
	LHH55ĐH1
	Hoạt động phong trào

	84
	Khoa Kim Oanh
	LHH55ĐH1
	Hoạt động phong trào

	85
	Nguyễn Thị Thu Trang
	LHH55ĐH1
	Hoạt động phong trào

	86
	Nguyễn Tiến Thành
	LHH55DH2
	Hoạt động phong trào

	87
	Nguyễn Thùy Trang
	LHH55DH2
	Hoạt động phong trào

	88
	Trần Hoài Anh
	LHH55DH2
	Hoạt động phong trào

	89
	Phạm Ngọc Thúy
	LHH55DH2
	Hoạt động phong trào

	90
	Đỗ Thị Hoè
	LHH56DH
	Hoạt động phong trào

	91
	Dương Thị Kim Chi
	LHH56DH
	Hoạt động phong trào

	92
	Phạm Thị Thanh Huyền
	LHH56DH
	Hoạt động phong trào

	93
	Nguyễn Hoàng Yến
	LHH56DH
	Hoạt động phong trào

	94
	Nguyễn Khánh Linh
	LHH56DH
	Hoạt động phong trào

	95
	Nguyễn Thành Trung
	LHH56DH
	Hoạt động phong trào

	96
	Vũ Thị Hảo
	LHH56DH
	Hoạt động phong trào

	97
	Vũ Ngọc Ánh
	LHH56DH
	Hoạt động phong trào

	98
	Phạm Thị Thùy Dung
	LHH56DH
	Hoạt động phong trào

	99
	Vũ Thị Bích Phượng
	LHH56DH
	Hoạt động phong trào

	100
	Bùi Thị Hương Giang
	LHH56DH
	Hoạt động phong trào




DANH SÁCH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI
KHOA HÀNG HẢI NĂM HỌC 2015-2016

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM TB
	GHI CHÚ

	1
	Tô Hữu Đức
	ĐKT53 DH1
	2.61
	Hộ nghèo, năm nào lớp cũng phải góp tiền cho về quê

	2
	Đinh Viết Mạnh
	DKT53DH1
	3.35
	Gia đình hộ cận nghèo

	3
	Vũ Quốc Công
	DKT53DH4
	2.66
	Gia đình hộ nghèo

	4
	Hoằngo Văn Tấn
	DKT54DH1
	2.52
	Gia đình hộ nghèo

	5
	Phạm Hoàng An
	DKT54DH4
	3.15
	Gia đình hộ nghèo

	6
	Lê Khắc Trung
	ĐKT55 ĐH2
	3.12
	Hộ nghèo, quê Thanh Hóa

	7
	Phạm Phú Oai
	DKT55DH3
	3.34
	Gia đình khó khăn

	8
	Đỗ Văn Vượng
	DKT55DH4
	3.08
	Gia đình khó khăn

	9
	Mạc Văn Thắng
	DKT55CH
	3.22
	Gia đình khó khăn

	10
	Phạm Quốc Huy
	DKT55CH
	2.74
	Gia đình khó khăn

	11
	Lương Thị Thu
	LHH55ĐH1
	3.17
	Gia đình rất khó khăn, nỗ lực học tập

	12
	Phạm Ngọc Thủy
	LHH55DH2
	2.60
	Mồ côi, đi làm thêm trang trải việc học.

	13
	Chu Thị Thanh Tâm
	LHH55DH2
	2.60
	Gia đình khó khăn

	14
	Nguyễn Mạnh Hùng
	LHH55DH2
	2.67
	Ở với bà, mẹ ốm mất khả năng lao động

	15
	Nguyễn Tấn Pháp
	LHH56DH
	3.17
	Gia đình hoàn cảnh khó khăn vùng hải đảo Lý Sơn

	16
	Trần Thị Phương Thảo
	LHH56DH
	3.38
	Gia đình hộ nghèo mồ côi cha mẹ sống với bà đã cao tuổi

	17
	Lê Văn Dũng
	LHH56DH
	2.65
	Gia đình chính sách hộ nghèo

	18
	Đặng Thị Phương
	LHH56DH
	2.89
	Gia đình chính sách hộ nghèo

	19
	Đặng Thế Quyền
	LHH55DH2
	2.9
	Gia đình đặc biệt khó khăn (mất cả hai bố mẹ)

	20
	Nguyễn Trường An
	DKT56DH
	2.92
	Gia đình chính sách hộ nghèo
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